_ 
__ Tiết 51:  ÔN TẬP GIỮA KÌ II

I. MỤC TIÊU:
1. Năng lực
- Năng lực chung:Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, hoàn thiện các bảng thông tin từ 63.1 đến 63.6 SGK trang 188-189.
- Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được các tình huống và trả lời các câu hỏi 1, 2,3, 4, 5 SGK trang190.
+ Hợp tác: HS trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.
- Năng lực nhận thức kiến thức sinh học: Trình bày được các kiến thức sinh học về các đối tượng, khái niệm …
- Năng lực vận dụng kiến thức sinh học: Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào giải thích các hiện tượng thường gặp trong thực tiễn  
2.Phẩm chất:
- Trách nhiệm: Có thói quen hoàn thành nhiệm vụ được giao
- Chăm chỉ: Tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập
- Trung thực: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Giáo viên: - Nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo, soạn  bài theo hướng tổ chức hoạt động học cho học sinh. 
2. Học sinh:- SGK và các dụng cụ học tập cá nhân.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1.HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG. Tạo hứng thú cho học sinh nhớ lại các nội dung kiến thức cơ bản.
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú, nhu cầu ôn lại kiến thức đã học. 
b.Tổ chức thức hiện:  GV chia lớp làm 2 đội.
Phổ biến luật chơi: Có tất cả 9 câu hỏi, 2 đội thỏ và hổ lần lượt trả lời theo thứ tự. Mỗi lần trả lời đúng được tiến lên 1 bậc, đội nào về đích trước sẽ dành chiến thắng. Nếu không trả lời được, đội bạn được trả lời đúng sẽ được tiến lên 1 bậc.
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	-Chia lớp thành 02 đội tổ chức trò chơi “ Ai nhanh hơn” 
Phổ biến luật chơi: Có tất cả 10 câu hỏi, 2 đội thỏ và hổ lần lượt trả lời theo thứ tự. Mỗi lần trả lời đúng được tiến lên 1 bậc, đội nào về đích trước sẽ dành chiến thắng. Nếu không trả lời được, đội bạn được trả lời đúng sẽ được tiến lên 1 bậc.
- Quan sát phần trả lời của 2 đội điều khiển bước nhảy của đội thỏ và đội hổ trong thời gian 5 phút.
Các câu hỏi trong trò chơi:
Câu 1: Con cái sinh ra có sức sống kém dần, nhiều cá thể bị chết là hiện tượng gì?
Đáp án: Thoái hóa giống.
Câu 2: Con cái sinh ra có sức sống cao hơn bố mẹ hoặc vượt trội cả hai bố mẹ là hiện tượng gì?
Đáp án: Ưu thế lai
Câu 3: Động vật vùng lạnh thường có lông và lớp mỡ dày là do ảnh hưởng của nhân tố sinh thái nào?
Đáp án: Nhiệt độ
Câu 4: Nhân tố sinh thái nào gây ảnh hưởng đến hình thái của xương rồng sa mạc?
Đáp án: Độ ẩm.
Câu 5: Sinh vật cùng loài có những mối quan hệ nào?
Đáp án: Hỗ trợ và cạnh tranh
Câu 6: Sinh vật khác loài có những mối quan hệ nào?
Đáp án: Hỗ trợ và đối địch
Câu 7: Tập hợp các cây thông nhựa ở vùng Đông Bắc Việt Nam gọi là gì?
Đáp án: Quần thể sinh vật
Câu 8: Các đặc điểm pháp luật, hôn nhân, kinh tế, văn hóa chỉ có ở quần thê nào?
Đáp án: Quần thể người
Câu 9: Số lượng các cá thể trong quần xã luôn được khống chế ở mức độ nhất định gọi là gì?
Đáp án: Khống chế sinh học.
Câu 10: Sinh vật sản xuất trong chuỗi thức ăn là gì?
Đáp án: Thực vật.
- Hai đội lần lượt trả lời nếu không trả lời được nhường quyền cho đội bạn.
- GV: nhận xét và công bố đội thắng cuộc 
=> Từ kết quả hoạt động giáo viên vào bài : Chúng ta vừa cùng nhau điểm qua một số khái niệm đã học trong phần di truyền biến di và sinh vật môi trường. Để ôn lại kiến thức chi tiết hơn hãy cùng vào bài hôm nay: Ôn tập
	


- Quan sát câu hỏi trên màn hình máy chiếu, thảo luận nhanh và trả lời.
























- HS nghe và trả lời 








2.Hoạt động 2. Ôn tập.
Hoạt động 2.1: I. Hệ thống hóa kiến thức
a.Mục tiêu: Học sinh hệ thống lại các kiến thức đã học dựa theo bảng thông tin từ 63.1 đến 63.6.
b.Tổ chức thực hiện: 
Chia lớp thành 6 nhóm học tập trong mỗi nhóm tự cử ra nhóm trưởng, thư ký
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	-Phân công nội dung học tập cho các nhóm: 
Qua các nội dung đã chuẩn bị ở nhà , Hãy thảo luận thống nhất ý kiến điền nội dung phù hợp cho 
+ Nhóm 1, 2: phiếu học tập số 1
+ Nhóm 3+4:Phiếu học tập số 2
+ Nhóm 5+6: Phiếu học tập số 3
	





Nhóm nhận nhiệm vụ học tập 


	 - HS các nhóm thảo luận hoàn thành phiếu học tập của nhóm mình. 
- Giáo viên quan sát, hỗ trợ các nhóm học sinh

	- Học sinh thực hiện các yêu cầu của nhiệm vụ nhóm
- Nhóm học sinh thảo luận, chia sẻ những nội dung đã nghiên cứu, quan sát thống nhất/hoàn thành nhiệm vụ học tập nhóm  hoàn thành nội dung báo cáo

	- Giáo viên tổ chức: 
- Đại diện từng nhóm 1,3,5 báo cáo kết quả thảo luận.
- GV cho các nhóm 2,4,6 nhận xét cùng nhiệm vụ với nhóm báo cáo nhận xét, phản biện, tranh luận lẫn nhau
- GV nhận xét tinh thần làm việc của các nhóm.
	- Học sinh báo cáo trước lớp-  Các nhóm theo dõi sửa chữa (nếu cần)
- Học sinh ghi nhớ
- HS lắng nghe để trả lời

- HS lắng nghe.

	+Giáo viên tổ chức cho các nhóm đánh giá lẫn nhau, tranh luận về các vấn đề trong nhiệm vụ học tập.
+Giáo viên đánh giá các hoạt động thực hiện nhiệm vụ và sản phẩm học tập của học sinh.
+Giáo viên xác nhận kiến thức.
+GV chiếu đáp án đúng (Bảng 63.1 đến 63.6 )
	

Các nhóm học sinh tự đánh giá và đánh giá 




Kết luận : 
Bảng 63.1- Môi trường và các nhân tố sinh thái
	Môi trường
	Nhân tố sinh thái (NTST)
	Ví dụ minh hoạ

	Môi trường nước
	NTST vô sinh
NTST hữu sinh
	- Ánh sáng
- Động vật, thực vật, VSV.

	Môi trường trong đất
	NTST vô sinh
NTST hữu sinh
	- Độ ẩm, nhiệt độ
- Động vật, thực vật, VSV.

	Môi trường trên mặt đất
	NTST vô sinh
NTST hữu sinh
	- Độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ
- Động vật, thực vật, VSV, con người.

	Môi trường sinh vật
	NTST vô sinh
NTST hữu sinh
	- Độ ẩm, nhiệt độ, dinh dưỡng.
- Động vật, thực vật, con người.


Bảng 63.2- Sự phân chia các nhóm sinh vật dựa vào giới hạn sinh thái
	Nhân tố sinh thái
	Nhóm thực vật
	Nhóm động vật

	Ánh sáng
	- Nhóm cây ưa sáng
- Nhóm cây ưa bóng
	- Động vật ưa sáng
- Động vật ưa tối.

	Nhiệt độ
	- Thực vật biến nhiệt
	- Động vật biến nhiệt
- Động vật hằng nhiệt

	Độ ẩm
	- Thực vật ưa ẩm
- Thực vật chịu hạn
	- Động vật ưa ẩm
- Động vật ưa khô.


Bảng 63.3- Quan hệ cùng loài và khác loài
	Quan hệ
	Cùng loài
	Khác loài

	Hỗ trợ
	- Quần tụ cá thể
- Cách li cá thể
	- Cộng sinh
- Hội sinh

	Cạnh tranh
(hay đối địch)
	- Cạnh tranh thức ăn, chỗ ở.
- Cạnh tranh trong mùa sinh sản
- Ăn thịt nhau
	- Cạnh tranh
- Kí sinh, nửa kí sinh
- Sinh vật này ăn sinh vật khác.


Bảng 63.4: Hệ thống hoá các khái niệm
	Kháiniệm
	Định nghĩa
	Ví dụ minh hoạ

	Quần thể
	* Quần thể sinh vật: là tập hơp  những cá thể cùng loài, sinh sống trong khoảng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định, có khả năng giao phối với nhau để sinh sản.
	VD: Rừng cọ, đồi chè, đàn chim én...



	Quần xã
	Quần xã sinh vật: là tập hợp những quần thể sinh vật khác loài cùng chung sống trong một khoảng không gian xác định, chúng có mối quan hệ gắn bó như một thể thống nhất nên quần xã có cấu trúc tương đối ổn định. Các sinh vật trong quần thích nghi với môi trường sống của chúng.
	VD: Rừng Cúc Phương
Ao cá tự nhiên


	Cân bằng sinh học
	Là trạng thái mà số lượng các thể mỗi quần thể trong quần xã dao động quanh vị trí cân bằng nhờ khống chế sinh học
	


Thực vật phát triển sâu ăn thực vật tăng    chim ăn sâu tăng sâu ăn thực vật giảm

	Hệ sinh thái
	- Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sống ( sinh cảnh) trong đó các sinh vật luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định.
	VD: Rừng nhiệt đới, hệ sinh thái biển

	Chuỗi thức ăn




Lưới thức ăn
	* Chuỗi thức ăn là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. Mỗi loài là một mắt xích, vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích đứng trước , vừa là sinh vật bị mắt xích ở phía sau tiêu thụ
vật phân huỷ
* Lưới thức ăn: bao gồm các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung.
	



     VD: Cây sâu ăn lá  cầy đại bàng  sinh




Rau sâuchim ăn                     
                             sâu 

       thỏ  đại bàng


Bảng 63.5:  Các đặc trưng cơ bản của quần thể
	Các đặc trưng
	Nội dung cơ bản
	Ý nghĩa sinh thái

	Tỉ lệ đực/cái
	Phần lớn các quần thể có tỉ lkệ đực: cái là 1:1
	

	Thành phần nhóm tuổi
	Quần thể gồm các nhóm tuổi:
- Nhóm trước sinh sản
- Nhóm sinh sản
- Nhóm sau sinh sản
	- Tăng trưởng khối lượng và kích thưcớc quần thể
- Quyết định mức sinh sản của quần thể
- Không ảnh hưởng tới sự phát triển của quần thể

	Mật độ quần thể
	Là số lượng sinh vật có trong một đơn vị diện tích hay thể tích
	Phản ánh mối quan hệ trong quần thể và có ảnh hưởng tới các đặc trưng khác của quần thể


Bảng 63.6: Các dấu hiệu điển hình của quần xã
	Các dấu hiệu
	Các chỉ số
	Thể hiện

	Số lượng các loài trong quần xã
	Độ đa dạng
	Mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã

	
	Độ nhiều
	Mức độ cá thế của từng loài trong quần xã

	
	Độ thường gặp
	tỉ lệ % số địa điểm bắt gặp một loài trong tổng số địa điểm quan sát

	Thành phần loài trong quần xã
	Loài ưu thế
	Loài đóng vại trò quan trọng trong một quần xã

	
	Loài đặc trưng
	Loài chỉ có ở một quần xã hoặc có nhiều hơn hẳn các loài khác


Hoạt động 2.2: II. Câu hỏi ôn tập
a. Mục tiêu: Học sinh trả lời được các câu hỏi theo nội dung đã được học
b.Tổ chức thực hiện: 
Chia lớp thành 4 nhóm học tập trong mỗi nhóm tự cử ra nhóm trưởng, thư ký
Các câu hỏi là câu 1, 2, 3, 4, 5 SGK trang 190 và
Câu 6: Thế nào là hiện tượng thoái hóa giống? Hãy giải thích nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	- Phân công nội dung học tập cho các nhóm: 
- Qua các nội dung đã chuẩn bị ở nhà , Hãy thảo luận thống nhất ý kiến trả lời các câu hỏi. 
+ Nhóm 1: Bảng nhóm số 1( câu hỏi 1,2)
+ Nhóm 2 :Bảng nhóm số 2 ( câu hỏi 3,4)
+ Nhóm 3 : Bảng nhóm số 3 ( câu hỏi 5,6)
	





Nhóm nhận nhiệm vụ học tập 


	- HS các nhóm thảo luận hoàn thành bảng nhóm  của nhóm mình. 

- Giáo viên quan sát, hỗ trợ các nhóm học sinh

	- Học sinh thực hiện các yêu cầu của nhiệm vụ nhóm
- Nhóm học sinh thảo luận, chia sẻ những nội dung đã nghiên cứu, quan sát thống nhất/hoàn thành nhiệm vụ học tập nhóm  hoàn thành nội dung báo cáo.

	- Giáo viên tổ chức: 
- Đại diện từng nhóm báo cáo kết quả thảo luận.
- GV cho các nhóm nhận xét chéo phản biện, tranh luận lẫn nhau.
- GV nhận xét tinh thần làm việc của các nhóm.
	
- Học sinh báo cáo trước lớp-  Các nhóm theo dõi nhận xét, bổ sung (nếu cần)

- HS lắng nghe

	+ Giáo viên tổ chức cho các nhóm đánh giá lẫn nhau, tranh luận về các vấn đề trong nhiệm vụ học tập.
+ Giáo viên đánh giá các hoạt động thực hiện nhiệm vụ và sản phẩm học tập của học sinh.
+ Giáo viên xác nhận kiến thức.
C©u1:Có thể căn cứ vào đặc điểm hình thái để phân biệt được tác động của nhân tố sinh thái với sự thích nghi của sinh vật không ? Cho ví dụ.



C©u2: Nêu những điểm khác biệt về các mối quan hệ cùng loài và khác loài





C©u 3: Quần thể người khác với quần thể sinh vật khác ở những đặc điểm nào? Nêu ý nghĩa của tháp dân số.











C©u 4: Quần xã và quần thể phân biệt với nhau về những mối quan hệ cơ bản nào ?


	

Các nhóm học sinh tự đánh giá và đánh giá 



C©u 1: - Có, vì các nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến hình thái của sinh vật.
Ví dụ : Cây xương rồng sống ở vùng khô hạn, thiếu nước nên thân cây mọng nước, lá biến thành gai để hạn chế sự thoát hơi nước của cây. 
C©u 2: Trả lời:
Những điểm khác biệt về quan hệ cùng loài và quan hệ khác loài
-Sinh vật cùng loài thường hỗ trợ hoặc cạnh tranh lẫn nhau.
-Sinh vật khác loài có quan hệ hỗ trợ hoặc đối địch.
C©u 3:
- Quần thể người khác với quần thể sinh vật khác là quần thể người có các đặc trưng kinh tế xã hội, pháp luật, hôn nhân, giáo dục, văn hoá... Do con người có tư duy, có trí thông minh nên con người có khả năng tự điều chỉnh các đặc điểm sinh thái trong quần thể, đồng thời cải tạo thiên nhiên.
Tháp dân số cho biết về tỉ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi, sự tăng giảm dân số …  Biết được nước có dạng dân số trẻ hay dân số già.
C©u 4:
* Quần thể sinh vật bao gồm các cá thể cùng loài, sống trong một khu vực nhất định, thời điểm nhất định và sinh sản tạo thành những thế hệ mới. 
- Mối quan hệ giữa các cá thể chủ yếu là thích nghi về mặt dinh dưỡng, nơi ở.
*- Quần xã sinh vật là tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc các loài khác nhau.
- Ngoài mối quan hệ thích nghi còn có các quan hệ hỗ trợ và đối địch.


C©u 5: Hãy điền những cụm từ thích hợp vào các ô ở sơ đồ chuỗi thức ăn dưới đây.
Cỏ
Thỏ
   Cáo 

    VSV




3. Hoạt động 3: Vận dụng
a.Mục tiêu:
Giúp HS hoàn thiện kiến thức vừa lĩnh hội được về sinh vật và môi trường
b.Tổ chức thực hiện: Thực hiện các bài tập sau
1. Khi nói về giới hạn sinh thái, kết luận nào sau đây sai?
A. Những loài có giới hạn sinh thái càng rộng thì có vùng phân bố càng hẹp
B. Loài sống ở vùng biển khơi có giới hạn sinh thái về độ muối hẹp hơn so với loài sống ở vùng cửa sông
C. Cơ thể đang bị bệnh có giới hạn sinh thái về nhiệt độ hẹp hơn so với cơ thể cùng lứa tuổi nhưng không bị bệnh
2. Địa y thuộc loài sinh vật nào?
	A. Kí sinh                      B. Hội sinh
	C. Tự do                 D. Cộng sinh


3. Những loài có giới hạn sinh thái rộng đối với nhiều nhân tố sinh thái, thì chúng có vùng phân bố như thế nào?
A. Có vùng phân bố hẹp.                           B. Có vùng phân bố rộng.
C. Có vùng phân bố hạn chế.                     D. Có vùng phân bố hẹp hoặc hạn chế.
4.Những loài cây sống ở nơi quang đãng thường thuộc nhóm cây:
A. ưa sáng                  B. ưa bóng                    C. ưa khô            D. chịu hạn
5. Cây có đặc điểm rụng lá về mùa đông  là đặc trưng cho thực vật sống ở:
A. vùng ôn đới          B. vùng nhiệt đới          C. vùng sa mạc   D. vùng bắc cực
6. Sinh vật nào sau đây là động vật biến nhiệt?
A. Chim sẻ                B. Cá voi                      C. Ếch                 D. Chó
7. Cây ưa sáng có những đặc điểm gì ?
	A. Lá to màu xanh thẫm
B. Tán cây vừa và nhỏ, dạng lùm, bụi
	C. Tán cây to, lá nhỏ, xanh nhạt
D. Tán cây thấp nhỏ, mềm


8.Loài đóng vai trò quan trọng nhất trong quần xã gọi là:
A. loài ưu thế          B. loài đặc trưng              C. loài đặc thù           D. loài chủ chốt
9. Chuỗi và lưới thức ăn được hình thành dựa trên mối quan hệ:
A. dinh dưỡng giữa các loài sinh vật               C. cạnh tranh giữa các loài sinh vật
B. hợp tác có lợi giữa các loài sinh vật           D. hỗ trợ nhau giữa các loài sinh vật       
10. Nhân tố gây biến động số lượng cá thể trong quần thể là :
A. thức ăn               B. sức sinh                        C. khí hậu                  D. tử vong
11. Hệ sinh thái bao gồm các thành phần là:
A. thành phần vô sinh và hữu sinh.	 B. sinh vật phân giải, sinh vật sản xuất.
C. sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải.     D. sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ.
*Hướng dẫn về  nhà
- Học sinh ôn tập nội dung GV cho ôn.
- Chuẩn bị giờ sau kiểm tra giữa kì II.
_____________________________________________________________________
Ngày soan :12/03/2023                    
Ngày dạy:15/03/2023

Tiết 52: ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ II
                 
I. MỤC TIÊU:
1. Năng lực
- Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, trả lời các câu hỏi của đề bài.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phân tích và giải quyết được các tình huống và các câu hỏi của đề bài. Sáng tạo trong cách làm bài.
- Năng lực nhận thức kiến thức sinh học: Trình bày được các kiến thức sinh học về các đối tượng, khái niệm …
- Năng lực vận dụng kiến thức sinh học: Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào giải thích các hiện tượng thường gặp trong thực tiễn  (giải thích được  hiện tượng thoái hóa giống, vẽ được sơ đồ chuỗi thức ăn và lưới thức ăn.)
2.Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Tích cực học tập để làm bài kiểm tra được tốt.
- Trách nhiệm:Có trách nhiệm thực hiện nội qui giờ kiểm tra, có trách nhiệm  hoàn thành bài kiểm tra.
- Trung thực:Trung thực khi làm bài, không nhìn bài, không nhắc bài cho bạn.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: 
Ma trận đề kiểm tra, đề bài kiểm tra, đáp án biểu điểm.
2. Học sinh
Ôn tập kiến thức.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
A.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA :
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1.Ứng dông di 
truyền  
häc.
	- Biết phép lai nào tạo ưu thế lai, biểu hiện của thoái hóa giống.
- Vai trò của phương pháp tự thụ phấn ở cây giao   phấn hay giao phối gần 
- Khái niệm về  ưu thế lai.
	- Hiểu được phương pháp tạo ưu thế lai
	- Nhận biết được cây ưa bóng trong thực tế.



	- Giải thích tác động của nhân tố sinh thái tới thực vật.


	
	

	 Số câu
	3
	1/2(a)
	1
	
	1
	
	
	1
	5
	1,5

	Số điểm
	0,75
	1
	0,25
	
	0,25
	
	
	1
	1,25
	2

	2. Sinh vËt vµ m«i  
trưêng
	- Biết môi trường sống của sinh vật là gì ?
- Biết môi trường sống của sinh vật
- Phân loại môi trường sống của sinh vật giới hạn sinh thái.
	- Ảnh hưởng của ánh sáng tới đời sống thực vật.
- Tác động của nhân tố sinh thái.
	
	
	
	

	Số câu
	1
	1/2(b)
	2
	
	
	
	
	
	3
	1/2

	Số điểm
	0,25
	2
	0,5
	
	
	
	
	
	0,75
	2

	3. HÖ sinh th¸i
	- Biết tính đa dạng của sinh vật trong quần xã.
- Thành phần của  HST.
	- Hiểu dấu hiệu đặc trưng của quần thể, các nhóm sinh vật trong HST hoàn chỉnh.
- Phân biệt quần thể với quần xã, thành phần của HST.
	- Viết được các chuỗi thức ăn trong thực tế, hoàn thànhHST
quần xã sinh vật trong thực tế.
	
	
	








	Số câu
	2
	
	2
	1
	4
	
	
	
	8
	1

	Sốđiểm
	0,5
	
	0,5
	2
	1
	
	
	
	2
	2

	Số câu
	6
	1
	5
	1
	5
	
	
	1
	16
	3

	TS điểm
	1,5
	3
	1,25
	2
	1,25
	
	
	1đ
	4
	6

	Tỉ lệ
	15%
	30%
	12,5%
	20%
	12,5%
	
	
	10%
	40%
	60%


B. ĐỀ BÀI :
I. TRẮC NGHIỆM.(4  ĐIỂM)
Câu 1: Phép lai nào sau đây tạo được ưu thế lai :
A. Lai gần ở động vật                                B. Lai con cái với bố mẹ
C. Lai khác dòng với nhau.                       D. Tự thụ phấn bắt buộc ở thực vật.
Câu 2: Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở F1 vì :
A. Con lai F1 đều có kiểu gen dị hợp.B. Các đặc điểm có hại chưa kịp xuất hiện.
C. Con lai F1 đều có sức sống cao.          D. Đồng hóa mạnh với môi trường
Câu 3: Biểu hiện của thoái hóa giống là :
A. Cơ thể lai có sức sống cao hơn bố mẹ.      B. Cơ thể lai có sức sống kém dần.
C. Cơ thể lai sinh trưởng mạnh hơn bố mẹ      D. Năng suất thu hoạch tăng lên.
Câu 4: Trong chọn giống người ta dùng phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phối cận huyết để. 
A. Tạo giống mới.                                                     B. Tạo dòng thuần
C. Tạo ưu thế lai.                                                       D. Cải tạo giống.
Câu 5: Loại cây nào sau đây là cây ưa bóng ?
A. Cây xương rồng .       B. Cây phượng .     C. Cây mít .              D. Cây lá lốt.
Câu 6: Môi trường sống của sinh vật là 
A.Tất cả những gì có trong tự nhiên 
B.Tất cả yếu tố ảnh hưởng trực tiếp lên sinh vật.
C. Tất cả các yếu tố ảnh hưởng gián tiếp lên sinh vật .      
D. Tất cả các yếu tố bao quanh sinh vật .
Câu 7:Các cành phía dưới của các cây ưa sáng trong rừng thường bị rụng 
sớm vì. 
A. Các cành này tổng hợp được ít chát hữu cơ .B. Khả năng thoát hơi nước kém.
C. Khả năng hút nước kém.                                    D. Dễ bị sâu bệnh.
Câu 8: Cây sống ở nơi nhiều ánh sáng và khô cằn thường có đặc điểm là 
A. Lá to và màu nhạt.                                             B. Lá to và màu sẫm.
C. Lá nhỏ và màu nhạt .                                         D. Lá nhỏ và màu sẫm.
Câu 9: Chuỗi thức ăn có thể có trong các sinh vật : cây cỏ , hươu , sâu ăn lá , chim ăn sâu . hổ là :
A. Cây cỏ -> hươu->sâu ăn lá -> chim ăn sâu -> hổ      
B. Cây cỏ - > sâu ăn lá - > chim ăn sâu - > hổ - > hươu.
C. Cây cỏ -> sâu ăn lá - > chim ăn sâu - > hươu - > hổ.
D. Cây cỏ - > chim ăn sâu - > sâu ăn lá - > hươu - > hổ.
Câu 10: Độ đa dạng trong một quần xã sinh vật được biểu hiện bởi đặc điểm. 
A. Mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã.    
B. Mật độ cá thể của từng loài trong quần xã.
C. Sự chênh lệch tỉ lệ đực , cái giữa các quần thể trong quần xã. 
D. Tỉ lệ % số địa điểm bắt gặp một loài trong tổng số địa điểm quan sát.
Câu 11: Dấu hiệu nào sau đây không phải là đặc trưng của quần thể?
A. Tỉ lệ giới tính.                                          B. Thành phần nhóm tuổi .
C. Mật độ cá thể .                                         D. Độ đa dạng.
Câu 12: Tập hợp nào sau đây là  quần xã sinh vật ?
A. Bầy khỉ sống trong rừng.        B. Các sinh vật sống trong một cái ao tự nhiên.
C. Đàn voi trong rừng châu Phi.        D. Đồi cọ .
Câu 13: Sinh vật nào sau đây không phải là sinh vật sản xuất:
A.Thực vật						          B. Động vật nhỏ
C.Động vật ăn thịt					          D. Sinh vật phân giải
Câu 14: Trong hệ sinh thái ví khuẩn, nấm thuộc dạng sinh vật nào:
A.Sinh vật sản xuất				         B. Sinh vật tiêu thụ	
C.Sinh vật phân giải			                   D.Cả 3 dạng sinh vật trên.
Câu 15: Cho chuỗi thức ăn sau Cây xanh =>sân ăn lá=>.....(1)   => mèo:
Sinh vật điền vào số (1) là:
A.Hổ		    B.Ngựa           C.Trâu		      D. Chim sâu
Câu 16. Hệ sinh thái bao gồm các thành phần là:
A. Thành phần vô sinh và hữu sinh.	   B. sinh vật phân giải, sinh vật sản xuất.
C. sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải.    D. sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ.
II.PHẦN TỰ LUẬN.(6 ĐIỂM)
Câu 1:(3 điểm)
a. Thế nào là hiện tượng ưu thế lai?
b. Môi trường sống của sinh vật là gì ? Có mấy loại môi trường chủ yếu ?
Câu 2:(2 điểm)  
 Phân biệt quần xã sinh vật với quần thể sinh vật? 
Câu 3: (1 điểm)  
 ? Giải thích tại sao cây trồng gần cửa sổ trong nhà thì cây sẽ vươn ra ngoài cửa?
C. HƯỚNG DẪN CHẤM.
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM :(4 điểm) Mỗi câu  đúng đạt 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đápán
	C
	A
	B
	B
	D
	D
	A
	C
	C
	A
	D
	B
	D
	C
	D
	A


GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM
	Câu 1
	Phép lai khác dòng là ưu thế lai. Chọn C

	Câu 2
	Dựa vào ưu thế  lai. Chọn A

	Câu 3
	Dựa vào các biểu hiện của thoái hóa giống. Chọn B

	Câu 4
	Dùng phương pháp tự thụ phấn bắt buộc . Chọn B

	Câu 5
	 Môi trường sống của thực vật. Chọn D

	Câu 6
	Môi trường sống của sinh vật. Chọn D

	Câu 7
	Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật. Chọn A

	Câu 8
	Môi trường sống ảnh hưởng lên đời sống sinh vật. Chọn C

	Câu 9 
	Ảnh hưởng giữa các sinh vật. Chọn C

	Câu 10
	Sự đa dạng quần xã sinh vật. Chọn A

	Câu 11
	Quần thể sinh vật. Chọn D

	Câu 12
	Quần xã  sinh vật. Chọn B

	Câu 13
	Dựa vào HST. Chọn D

	Câu 14
	 Hệ sinh thái. Chọn C

	Câu 15
	Chuỗi thức ăn. Chọn D

	Câu 16
	Thành phần của HST. Chọn A


 II.PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	
1
	a.Ưu thế lai là hiện tượng cơ thể lai F1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn, phát triển mạnh hơn, chống chịu tốt hơn, năng suất, phẩm chất vượt dạng bố mẹ. 
b. Môi trường sống của sinh vật là nơi sinh sống của sinh vật , bao gồm tất cả những gì bao quanh chúng.
- Có 4 loại môi trường sống chủ  yêú là : Môi trường nước, môi trường trong đát , môi trường trên mặt đất- không khí (môi trường trên cạn )  môi trường sinh vật .
	1,0


1,0


1,0

	
2
	Phân biệt quần xã sinh vật với quần thể sinh vật:
	Quần thể sinh vật
	Quần xã sinh vật

	- Là tập hợp các cá thể cùng loài.
	- Tập hợp nhiều quần thể thuộc 
 các loài khác nhau.

	- Độ đa dạng thấp.
	- Độ đa dạng cao.

	- Mối quan hệ giữa các cá thể là quan hệ cùng loài chủ yếu là  quan hệ sinh sản và di truyền.
	- Mối quan hệ giữa các quần thể 
là quan hệ khác loài chủ yếu là 
quan hệ dinh dưỡng.



	

0,5

0,5

1,0

	
3
	- Vì cây có chất diệp lục (màu xanh) hấp thụ các tia ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ.
- Nên khi trồng cây trong nhà gần cữa sổ thì cây sẽ nghiên về phía có ánh sáng, nên cây vươn ra ngoài.
	0,5

0,5


III. TIẾN TRÌNH KIỂM TRA: 
Hoạt động 1: Mở đầu
Phổ biến nội qui giờ kiểm tra.
Hoạt động 2: Phát đề kiểm tra,thực hiện coi thi theo qui chế.
- Giáo viên giao đề bài, thực hiện coi thi theo qui chế.
-Học sinh độc lập thực hiện.
Hoạt động 3: Thu bài.     
 -GV nhận xét đánh giá giờ kiểm tra
*Hướng dẫn về nhà
Chuẩn bị bài 51,52- Thực hành: Hệ sinh thái
- Đọc và xem trước bài thực hành 51 “Hệ sinh thái”.
- Chuẩn bị theo nhóm: Dụng cụ đào đất, vợt bắt côn trùng.Túi nilon thu nhặt mẫu sinh vật, giấy,  bút chì.
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